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          ĐẠI HỌC HUẾ                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       KHOA DU LỊCH                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, trường 

cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2019-2020 

A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 

STT Nội dung 
Tổng 

Số 

Chức danh Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh 

nghề nghiệp 

Giáo 

sư 

Phó 

Giáo 

sư 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Trình 

độ 

khác 

Hạng 

III 

Hạng 

II 

Hạng 

I 

I Tổng số                       

1 
Giảng viên cơ 

hữu theo ngành 
86    6 15  57 14      80 1   5 

a Khối ngành I                       

b Khối ngành II                       

c Khối ngành III  20    1 2  14  4      19  0  1 

d Khối ngành IV                       

đ Khối ngành V                       

e Khối ngành VI                       

f  
Khối ngành 

VII 
 66    5  13  43 10      61  1  4 

2 

Giảng viên cơ 

hữu môn 

chung 
36    1  4 30  1     35  0 1  

 

B. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành 

STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức danh Trình độ đào tạo 

I Khối ngành III         

 Ngành Quản trị kinh doanh     

1 Bùi Thị Tám  1962 Nữ  PGS TS 

2 Lê Nam Hải 1963   Nam   TS 

3 Nguyễn Thị Thanh Thủy  1977 Nữ   ThS 

4 Lê Minh Tuấn  1987 Nam   ThS 

5 Phan Thị Thùy Linh 1990 Nữ  ThS 
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6 Trần Đào Phú Lộc 1987 Nam  ThS 

7 Nguyễn Thị Thanh Thảo 1987 Nữ  ThS 

8 Dương Thị Dung Hạnh  1986  Nữ  ThS 

9 Bạch Thị Thu Hà 1990 Nữ  ThS 

10 Đoàn Khánh Hưng  1991 Nam  ThS 

11 Nguyễn Thị Minh Nghĩa 1990 Nữ  ThS 

12 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 1990 Nữ  ThS 

13 Lê Văn Hòa  1984 Nam   ThS  

14 Võ Thị Ngân 1990 Nữ  ThS 

15 Lê Thị Hà Quyên 1990 Nữ  ThS 

16 Nguyễn Bình  1994 Nam   CN 

17 Bùi Thiên Nga  1992  Nữ   CN 

18 Hoàng Thị Huế 1991 Nữ  ThS 

19 Lê Hà Minh Nhật  1995 Nữ   CN  

20 Nguyễn Hoàng Tuệ Quang 1992  Nam   CN  

II Khối ngành VII     

 Ngành Kinh tế     

1 Lê Thị Kim Liên 1963   Nữ  TS  

2 Quản Bá Chính 1985  Nam   ThS 

3 Lê Thị Thanh Xuân  1986 Nữ   ThS 

4 Đỗ Thị Thảo 1987   Nữ  TS 

 
Ngành Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 
    

1 Trần Hữu Tuấn  1972 Nam PGS TS 

2 Nguyễn Văn Toàn 1956 Nam PGS  TS 

3 Nguyễn Thị Kim Ngân 1984 Nữ PGS  TS 

4 Nguyễn Hoàng Đông 1981  Nam   TS 

5 Đỗ Mạnh Hùng 1982 Nam   TS 

6 Trần Lê Phương Anh 1987   Nữ  ThS 

7 Nguyễn Thị Thùy Dung 1986 Nữ   ThS 

8 Lê Thị Thanh Giao 1989  Nữ   ThS 

9 Trương Thị Thu Hà 1991 Nữ  ThS 

10 Bùi Nguyên Hãn 1980  Nam   ThS 

11 Trần Thị Thu Hiền 1989   Nữ  ThS 

12 Lê Văn Hoài 1983  Nam   ThS 
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13 Hoàng Thị Mộng Liên 1985  Nữ   ThS 

14 Nguyễn Hoàng Long  1988 Nam   ThS 

15 Lê Thanh Minh 1989  Nữ   ThS 

16 Nguyễn Thị Thanh Nga 1991 Nữ  ThS 

17 Huỳnh Ngọc  1985 Nam  ThS 

18 Cao Hữu Phụng 1988 Nam  ThS 

19 Nguyễn Thị Minh Phương  1990 Nữ   ThS 

20 Trần Ngọc Quyền 1986 Nam  ThS 

21 Võ Ngọc Trường Sơn 1990 Nam  ThS 

22 Nguyễn Tâm 1988 Nam  ThS 

23 Trần Thị Thu Thủy 1986  Nữ   ThS 

24 Nguyễn Thị Trang  1988 Nữ   ThS 

25 Đặng Quốc Tuấn  1983 Nam   ThS 

26 Đặng Quang Tuyên  1990 Nam   ThS 

27 Nguyễn Thùy Trang 1985  Nữ   ThS 

28 Đặng Thị Thuý Hiền 1996 Nữ   CN 

29 Trần Thị Nhung 1995   Nữ    CN 

30 Nguyễn Bùi Anh Thư 1990  Nữ   ThS 

 Ngành Quản trị khách sạn     

1 Trần Thị Ngọc Liên 1979  Nữ   TS 

2 Bùi Văn Lợi 1978 Nam   TS 

3 Đinh Thị Khánh Hà 1990 Nữ  ThS 

4 Đoàn Lê Diễm Hằng 1990 Nữ  ThS 

5 Nguyễn Thị Như Hoa 1985  Nữ    ThS 

6 Châu Thị Minh Ngọc  1986 Nữ   ThS 

7 Đinh Thị Hương Giang 1983  Nữ   ThS 

8 Ngô Văn Sơn 1984  Nam   ThS 

9 Nguyễn Huyền Trân 1988  Nam   ThS 

10 Đào Thị Minh Trang 1988  Nữ   ThS 

11 Nguyễn Anh Tuấn 1996 Nam  CN 

12 Tôn Nữ Quỳnh  Anh 1988  Nữ   CN  

13 Dương Thị Ngọc Chi 1996 Nữ   CN  

14 Nguyễn Thị Như Quỳnh 1996 Nữ   CN  

 
Ngành Quản trị nhà hàng và 

dịch vụ ăn uống 
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1 Nguyễn Đức Cường 1983  Nam  PGS TS  

2 Đàm Lê Tân Anh  1988 Nam   ThS 

3 Phạm Đinh Khang 1987  Nam   ThS 

4 Hoàng Thị Quý Phương  1987 Nữ   ThS 

 Ngành Du lịch     

1 Phan Thị Diễm Hương  1986 Nữ   ThS 

2 Trần Thanh Long 1977  Nam   ThS 

3 Trương Thị Hồng Minh 1986  Nữ    TS 

4 Nguyễn Đoàn Hạnh Dung 1990 Nữ  ThS 

5 Phan Thị Thái 1996  Nữ    CN 

6 Nguyễn Thị Phương Thảo 1996  Nữ    CN 

7 Lê Phước Hải Thiện 1990  Nam   ThS 

8 Dương Thủy Tiên 1993   Nữ   ThS 

9 Mai Thị Khánh Vân 1995   Nữ    CN 

10 Nguyễn Thị Như Quỳnh 1988   Nữ  CN  

 Ngành Du lịch điện tử     

1 Võ Viết Minh Nhật  1974 Nam  PGS  TS 

2 Lê Văn Hòa  1985 Nam   TS  

3 Nguyễn Thị Thúy Vân 1990 Nữ  ThS 

4 Trần Thị Ngọc Trang 1982  Nữ   ThS 

C. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi 

II Khối ngành 
Tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên cơ hữu  

quy đổi 

1 Khối ngành III 25  

2 Khối ngành VII 32 

  

  
   Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 12 năm 2019 

   KHOA TRƯỞNG 

 

                                 (Đã ký) 

 

 Trần Hữu Tuấn 
 


